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 Mục tiêu đào tạo 

- Đào tạo Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học; có tƣ tƣởng chính trị 

vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã hội; có kiến thức và kĩ 

năng dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới ở cấp tiểu học; góp phần vào 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 

- Ngƣời học có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Giáo dục tiểu học, Quản lí giáo dục; 

có khả năng trở thành giáo viên cốt cán cấp tiểu học thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nƣớc. 

2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học, ngƣời học phải đạt đƣợc các yêu cầu 

sau:  

Mã CĐR Nội dung CĐR 

Về kiến thức 

CĐR 1 Có hiểu biết về kiến thức cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh, những chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển kinh tế 

xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nƣớc; hiểu biết về quản lí hành chính 

nhà nƣớc và quản lí ngành giáo dục; 

CĐR 2 Có kiến thức về tâm lý học sƣ phạm, tâm lý học lứa tuổi và giáo dục học 

ở tiểu học; vận dụng vào các hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp 

với đối tƣợng học sinh tiểu học, tổ chức các hoạt động giáo dục ở trƣờng 

tiểu học; nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh;  

CĐR 3 Có kiến thức về đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh theo quy 

định hiện hành của Bộ GD &ĐT đối với cấp tiểu học.  

CĐR 4 Có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh. 

CĐR 5 Có kiến thức nâng cao của 2 môn cơ bản ở cấp Tiểu học : Tiếng Việt và 

Toán 

CĐR 6 Tin học: Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ 



thông tin cơ bản (theo Thông tƣ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng 

công nghệ thông tin); có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học ở tiểu học ; 

CĐR 7 Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ B trở lên 

Về kỹ năng 

Kỹ năng cứng 

CĐR 8 Có năng lực vận dụng kiến thức ngôn ngữ và tiếng Việt để phân tích và 

dạy học chƣơng trình Tiếng Việt tiểu học; có năng lực vận dụng kiến 

thức về Toán học để phân tích và dạy học chƣơng trình Toán tiểu học; 

CĐR 9 Có năng lực vận dụng kiến thức Vật lí, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Địa 

lí để dạy học các môn học Tự nhiên – Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa 

lí ở tiểu học, các môn học về Khoa học xã hội ở tiểu học;  

CĐR 10 Biết lập kế hoạch giáo dục cho từng học kì và năm học, kế hoạch bài 

học theo định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tiểu học ; biết tổ 

chức các hoạt động dạy học và giáo dục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo của học sinh trong học tập; biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quá 

trình dạy học ở tiểu học ; có thể dạy lớp ghép, dạy Tiếng Việt cho học sinh 

dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hƣớng hoà nhập. 

CĐR 11 Biết thực hiện có hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên 

tiền phong Hồ Chí Minh; biết lập sổ sách, xây dựng và lƣu trữ hồ sơ về 

quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh, có kĩ năng đánh giá 

năng lực và phẩn chất học sinh tiểu học. 

Kỹ năng mềm 

CĐR 12 Có năng lực giao tiếp, thuyết trình, kĩ năng làm việc độc lập, năng lực tƣ 

duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong hoạt động dạy học và giáo dục; có 

kĩ năng phát hiện, phân tích, xử lí tình huống nảy sinh trong thực tiễn hoạt 

động giảng dạy và giáo dục, đáp ứng những yêu cầu của xã hội;  

CĐR 13 Có kĩ năng phát hiện, phân tích, xử lí tình huống nảy sinh trong thực tiễn 

hoạt động giảng dạy và giáo dục, đáp ứng những yêu cầu của xã hội; có kĩ 

năng kĩ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ về tiểu học. 

Về thái độ, năng lực tự chủ 

CĐR 14 Có lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; yêu 

quê hƣơng, đất nƣớc; chấp hành nghiêm chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; có đạo đức nghề nghiệp, có 

ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần vƣợt khó để hoàn thành nhiệm vụ; có ý 

thức cầu thị, luôn học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

có ý thức yêu ngành, yêu nghề, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và 

giáo dục.                  

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 



CĐR 15 Trở thành giáo viên ở các trƣờng tiểu học (không bao gồm giáo viên dạy 

ngoại ngữ, thể dục, âm nhạc và mĩ thuật); có thể kiêm nghiệm công việc 

của Tổng phụ trách Đội ở trƣờng tiểu học; có khả năng đảm nhận các 

công việc khác trong ngành giáo dục liên quan đến cấp Tiểu học. 

Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 

CĐR 16 Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Đại học, 

Thạc sĩ, Tiến sĩ  thuộc chuyên ngành Giáo dục tiểu học, Quản lí giáo dục và 

có khả năng trở thành giáo viên cốt cán cấp tiểu học. 

3. Ma trận các học phần và chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra  

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 
Thái 

độ 

VT

VL 

SK

TN 

KN 

HT 

NC

TĐ 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R

2 

C

Đ

R

3 

C

Đ

R

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

C

Đ

R 

13 

C

Đ

R 

14 

C

Đ

R 

15 

C

Đ

R

1

6 

CĐ

R 

17 

A. Kiến thức giáo dục đại 

cƣơng 

                 

I. Lý luận chính trị                  

LL2.1.001.2 

Những NLCB 

của CN Mác-

Lênin 1  

2  2   2     2 2 2 2 2 2 2 

LL2.1.002.3 

Những NLCB 

của CN Mác-

Lênin 2  

2  2   2     2 2 2 2 2 2 2 

LL2.1.004.3 

Đƣờng lối CM 

của ĐCS VN 

2  2   2     2 2 2 2 2 2 2 

LL2.1.003.2 
Tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh  

2  2   2     2 2 2 2 2 2 2 

LL2.1.007.2 
Pháp luật đại 

cƣơng  

1  2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

II. Ngoại ngữ                  

NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1 2  2  2 2  2   2 2 2 2 2 2 2 

NN2.1.002.2 Tiếng Anh 2 2  2  2 2  2   2 2 2 2 2 2 2 

NN2.1.003.2 Tiếng Anh 3 2  2  2 2  2   2 2 2 2 2 2 2 

NN2.1.004.3 Tiếng Anh 4 2  2  2 2  2   2 2 2 2 2 2 2 

III. Tin học                  

TN2.1.501.2 
Tin học đại 

cƣơng 

2  2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

TN2.1.502.2 ƢDCNTT 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra  

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 
Thái 

độ 

VT

VL 

SK

TN 

KN 

HT 

NC

TĐ 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R

2 

C

Đ

R

3 

C

Đ

R

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

C

Đ

R 

13 

C

Đ

R 

14 

C

Đ

R 

15 

C

Đ

R

1

6 

CĐ

R 

17 

trong DH ở TH 

IV. Khoa học tự nhiên                  

TN2.1.402.2 
Giáo dục môi 

trƣờng 

2 2 2 2 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TN2.1.401.2 Sinh lý học trẻ 

em 

2 2 2 2 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

V. Khoa học xã hội                  

XH2.1.002.2 
Cơ sở văn hoá 

Việt Nam 

1 2 2 1 1 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TN2.1.026.2 Cơ sở Tự 

nhiên - Xã hội  

2  2 2 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

VI. Giáo dục thể chất           2  2 2 2 2 2 

TC2.1.001.2 

 Giáo dục thể 

chất 1 

2  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.002.3 

 Giáo dục thể 

chất 2 (Bóng 

đá 1) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.003.3 

 Giáo dục thể 

chất 2 (Bóng 

bàn 1) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.004.3 

 Giáo dục thể 

chất 2 (Bóng 

chuyền 1) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.005.3 

 Giáo dục thể 

chất 2 (Cầu 

lông 1) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.006.3 

 Giáo dục thể 

chất 2 (Võ 

thuật 1) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.007.3 
 GD thể chất 2 

(Điền kinh 1) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.008.2 
 GD thể chất 3 

(Bóng đá 2) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.009.2 
 GD thể chất 3 

(Bóng bàn 2) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 



Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra  

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 
Thái 

độ 

VT

VL 

SK

TN 

KN 

HT 

NC

TĐ 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R

2 

C

Đ

R

3 

C

Đ

R

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

C

Đ

R 

13 

C

Đ

R 

14 

C

Đ

R 

15 

C

Đ

R

1

6 

CĐ

R 

17 

TC2.1.010.2 

 GDTC 3 

(Bóng chuyền 

2) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.011.2 
 GDTC 3 (Cầu 

lông 2) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.012.2 
 GDTC 3 (Võ 

thuật 2) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.013.2 
 GDTC 3 

(Điền kinh 2) 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

VII. Giáo dục Quốc phòng – 

An ninh 

                 

TC2.1.014.3 
GDQP – An 

ninh 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.015.2 
GDQP – An 

ninh 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

TC2.1.016.3 
GDQP – An 

ninh 

1  2 2  2     2 2 2 2 2 2 2 

B. Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 

                 

I. Kiến thức cơ sở ngành                  

TL2.1.001.2 Tâm lý học đại 

cƣơng 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.002.2 Tâm lý học 

LTTH&TLH 

SP 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.004.3 Lý luận 

DH&LLGDT

H 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.003.2 Giáo dục học 

đại cƣơng 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.093.2 

PP GD lối 

sống cho HS 

TH 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.092.2 

Tổ chức 

HĐTN sáng 

tạo ở trƣờng 

tiểu học 

2 2 2

2 

  2    2 2 2 2 2 2 2 2 



Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra  

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 
Thái 

độ 

VT

VL 

SK

TN 

KN 

HT 

NC

TĐ 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R

2 

C

Đ

R

3 

C

Đ

R

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

C

Đ

R 

13 

C

Đ

R 

14 

C

Đ

R 

15 

C

Đ

R

1

6 

CĐ

R 

17 

TL2.1.091.2 

Nghi thức Đội 

TNTP HCM 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.005.2 Phƣơng pháp 

NCKH GD 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.007.2 Tổ chức hoạt 

động 

GDNGLL  

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.006.2 Đánh giá 

KQGD ở TH* 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.008.2 Giao tiếp sƣ 

phạm  

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.010.2 Tâm lý học 

quản lý                 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TL2.1.009.2                            Giáo dục giới 

tính 

2 2 2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

LL2.1.005.2 

Quản lý 

HCNN và QL 

ngành GDĐT 

2  2   2    2 2 2 2 2 2 2 2 

II. Kiến thức ngành                  

TH2.1.027.4 PPDH Tự 

nhiên - Xã hội  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.001.2 Toán học 1 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.002.3 Toán học 2  2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.014.2 Tiếng Việt  1 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.015.2 Tiếng Việt  2 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.001.2 Âm nhạc 1* 2  1 1 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.002.2 Âm nhạc 2 2  1 1 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.003.2 Tổ chức HĐ 

âm nhạc NK *                                                  

2  2 1 2 2  1  2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.004.2 Mĩ thuật  cơ 

bản 1 

1  1 1 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.005.2 Mĩ thuật cơ 

bản 2 

1  1 1 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.003.2 Toán học 3 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra  

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 
Thái 

độ 

VT

VL 

SK

TN 

KN 

HT 

NC

TĐ 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R

2 

C

Đ

R

3 

C

Đ

R

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

C

Đ

R 

13 

C

Đ

R 

14 

C

Đ

R 

15 

C

Đ

R

1

6 

CĐ

R 

17 

TH2.1.004.2 Toán học 4 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.016.2 Tiếng Việt 3 2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.017.2 Tiếng Việt 4  2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.006.2 Thƣờng thức 

mĩ thuật & 

PPDH Mĩ 

thuật* 

1  1 1 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.020.3 Thực hành sƣ 

phạm  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.018.2 Tiếng Việt 5  2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.033.3 Thực hành sƣ 

phạm Toán 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.005.2 Toán học 5  2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

III. Kiến thức chuyên ngành                  

TH2.1.006.2 

Nhập môn LT 

xác suất và 

thống kê toán  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.009.2 Thực hành giải 

Toán TH 1 

  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.007.3 Thủ công -Kỹ 

thuật &Công 

nghệ ở TH 

2  2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

NT2.1.008.2 PPDH TC-KT 

và công nghệ ở 

TH 

2  2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.036.2 

Dạy học phát 

triển năng lực 

môn Tiếng 

Việt ở tiểu 

học* 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.008.4 Phƣơng pháp 

dạy học Toán 

ở tiểu học  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.011.2 Đồ dùng thiết 

bị DH toán ở 

tiểu học 

2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra  

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 
Thái 

độ 

VT

VL 

SK

TN 

KN 

HT 

NC

TĐ 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R

2 

C

Đ

R

3 

C

Đ

R

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

C

Đ

R 

13 

C

Đ

R 

14 

C

Đ

R 

15 

C

Đ

R

1

6 

CĐ

R 

17 

LL2.1.014.2 Đạo đức và 

PPDHĐĐ ở 

TH 

2  2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.007.2 Mở rộng các 

tập hợp số* 

2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.010.3 Thực hành giải 

Toán TH 2*  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.012.2 HD làm BT 

lớn, NCKH 

môn toán ở TH 

2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.034.2 Hƣớng dẫn GV 

đánh giá năng 

lực HS cuối 

cấp tiểu học  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.013.2 
Ngôn ngữ học 

đại cƣơng 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.025.2 
Tiếng Việt 

thực hành 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.022.2 Văn học 1 2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.023.2 Văn học 2  2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.024.2 Thi pháp văn 

học dân gian 

Việt Nam 

2  2  2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.021.2 Hoạt động giao 

tiếp với DH 

T.Việt ở TH* 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.019.4 PP DH Tiếng 

Việt ở TH  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.035.2 

Bồi dƣỡng HS 

có năng khiếu 

học môn Tiếng 

Việt tiểu học* 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

IV. Thực tập                  

TH2.1.029.4 Thực tập 1  2  2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.030.4 Thực tập 2 2  2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

V. Khóa luận tốt nghiệp/ Học 

phần thay thế khóa luận tốt 

                 



Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra  

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 
Thái 

độ 

VT

VL 

SK

TN 

KN 

HT 

NC

TĐ 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R

2 

C

Đ

R

3 

C

Đ

R

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

C

Đ

R 

13 

C

Đ

R 

14 

C

Đ

R 

15 

C

Đ

R

1

6 

CĐ

R 

17 

nghiệp 

TH2.1.031.3 

Ngữ pháp 

tiếng Việt và 

dạy học ngữ 

pháp ở tiểu học  

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TH2.1.032.3 

Hình học và 

chuyên đề hình 

học ở TH 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  

2. Thời gian đào tạo: 4 năm 

 3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ (không kể GDTC và GD QP-

AN), trong đó: 

- Kiến thức giáo dục đại cƣơng: 30 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở ngành: 19 tín chỉ 

- Kiến thức ngành: 30 tín chỉ  

- Kiến thức chuyên ngành: 39 tín chỉ 

- Thực tập: 8 tín chỉ 

- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ 

 4. Đối tƣợng tuyển sinh: 

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tự chủ 

tuyển sinh hàng năm của Trƣờng. 

 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 

Quy định đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành 

kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28/9/2015, đƣợc sửa đổi bổ sung theo 

Quyết định số 660/QĐ-ĐHTTr ngày 26/9/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tân 

Trào. 

 6. Thang điểm 

 Theo Quy định đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28/9/2015, đƣợc sửa đổi 

bổ sung theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHTTr ngày 26/9/2017 của Hiệu trƣởng 



Trƣờng Đại học Tân Trào. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần đƣợc 

chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

7. Nội dung chƣơng trình 

S 

T

T 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Loại học 

phần 

Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

xê-mi-

na, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực tế 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

A. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 30      

I. Lý luận chính trị 10      

1 LL2.1.001.2 
Những NLCB của CN Mác-

Lênin 1  

2 
21 9  x  

2 LL2.1.002.3 
Những NLCB của CN Mác-

Lênin 2  

3 
31 14  x  

3 LL2.1.004.3 
Đƣờng lối cách mạng của Đảng 

CSVN 

3 
31 14  x  

4 LL2.1.003.2 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh  2 21 9  x  

5 LL2.1.007.2 Pháp luật đại cƣơng  2 21 9   x 

II. Ngoại ngữ 10      

6 NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1 3 21 24  x  

7 NN2.1.002.2 Tiếng Anh 2 2 14 16  x  

8 NN2.1.003.2 Tiếng Anh 3 2 14 16  x  

9 NN2.1.004.3 Tiếng Anh 4 3 21 24  x  

III. Tin học 4      

10 TN2.1.501.2 Tin học đại cƣơng 2 15 15  x  

11 TN2.1.502.2 ƢDCNTT trong DH ở tiểu học 2 14 16  x  

IV. Khoa học tự nhiên 4      

12 TN2.1.402.2 Giáo dục môi trƣờng 2    x  

13 TN2.1.401.2 Sinh lý học trẻ em 2    x  

V. Khoa học xã hội 2      

14 XH2.1.002.2 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 25 5   x 

15 TN2.1.026.2 Cơ sở Tự nhiên - Xã hội  2 22 8    

VI. Giáo dục thể chất 7      

16 TC2.1.001.2  Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội) 2 2 28  x  

17 TC2.1.002.3 
 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá 

1) 
3 4 41   x 

18 TC2.1.003.3  Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn 3 4 41   x 



S 

T

T 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Loại học 

phần 

Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

xê-mi-

na, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực tế 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

1) 

19 TC2.1.004.3 
 Giáo dục thể chất 2 (Bóng 

chuyền 1) 
3 4 41   x 

20 TC2.1.005.3 
 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông 

1) 
3 3 42   x 

21 TC2.1.006.3 
 Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật 

1) 
3 2 43   x 

22 TC2.1.007.3 
 Giáo dục thể chất 2 (Điền kinh 

1) 
3 4 41   x 

23 TC2.1.008.2 
 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá 

2) 
2 2 28   x 

24 TC2.1.009.2 
 Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn 

2) 
2 2 28   x 

25

26 
TC2.1.010.2 

 Giáo dục thể chất 3 (Bóng 

chuyền 2) 
2 0 30   x 

27 TC2.1.011.2 
 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông 

2) 
2 2 28   x 

28 TC2.1.012.2 
 Giáo dục thể chất 3 (Võ thuật 

2) 
2 2 28   x 

29 TC2.1.013.2 
 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh 

2) 
2 2 28   x 

VII. Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8      

30 TC2.1.014.3 GDQP – An ninh 1 3 45 0  x  

31 TC2.1.015.2 GDQP – An ninh 2 2 30 0  x  

32 TC2.1.016.3 GDQP – An ninh 3 3 17 28  x  

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       

I. Kiến thức cơ sở ngành 19      

33 TL2.1.001.2 Tâm lý học đại cƣơng 2 15 15  x  

34 
TL2.1.002.2 Tâm lý học lứa tuổi TH và TLH 

SP 
2 

15 15  x  

35 
TL2.1.004.3 Lý luận DH và Lý luận GD tiểu 

học 
3 

20 25  x  

36 TL2.1.003.2 Giáo dục học đại cƣơng 2 15 15  x  

37 
TL2.1.093.2 

PP giáo  dục lối sống cho HS 

TH 2 

11 19   x 



S 

T

T 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Loại học 

phần 

Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

xê-mi-

na, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực tế 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

38 
TL2.1.092.2 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo ở trƣờng tiểu học 2 

9 21  x  

39 TL2.1.091.2 Nghi thức Đội TNTP HCM 2 9 21  x  

40 TL2.1.005.2 Phƣơng pháp NCKH giáo dục 2 14 16  x  

41 
TL2.1.007.2 Tổ chức hoạt động GD NG lên 

lớp  
2 

13 13 4  x 

42 
TL2.1.006.2 Đánh giá kết quả giáo dục ở 

tiểu học* 
2 

14 16   x 

43 TL2.1.008.2 Giao tiếp sƣ phạm  2 15 15   x 

44 TL2.1.010.2 Tâm lý học quản lý                 2 15 15   x 

45 TL2.1.009.2                            Giáo dục giới tính 2 15 16   x 

46 LL2.1.005.2 
Quản lý HCNN và QL ngành 

GDĐT 
2 

25 5  x  

II. Kiến thức ngành  30      

47 TH2.1.027.3 PPDH Tự nhiên - Xã hội  3 10 35  x  

48 TH2.1.001.2 Toán học 1 2 15 15  x  

49 TH2.1.002.3 Toán học 2  3 24 21  x  

50 
NT2.1.003.2 Tổ chức HĐ âm nhạc ngoại 

khóa *                                                  
2 

9 21   x 

51 NT2.1.001.2 Âm nhạc 1* 2 18 12   x 

52 NT2.1.002.2 Âm nhạc 2 2 5 25   x 

53 TH2.1.014.2 Tiếng Việt  1 2 14 16  x  

54 TH2.1.015.2 Tiếng Việt  2 2 14 16  x  

55 NT2.1.004.2 Mĩ thuật  cơ bản 1 2 12 18   x 

56 NT2.1.005.2 Mĩ thuật cơ bản 2 2 12 18   x 

57 
NT2.1.006.2 Thƣờng thức mĩ thuật và PPDH 

Mĩ thuật* 
2 

22 8   x 

58 TH2.1.020.3 Thực hành sƣ phạm  3 5 40  x  

59 TH2.1.016.2 Tiếng Việt 3 2 14 16  x  

61 TH2.1.003.2 Toán học 3 2 15 15  x  

62 TH2.1.004.2 Toán học 4 2 15 15  x  

63 TH2.1.033.3 Thực hành sƣ phạm Toán 3 18 27  x  



S 

T

T 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Loại học 

phần 

Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

xê-mi-

na, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực tế 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

64 TH2.1.017.2 Tiếng Việt 4  2 12 18   x 

65 TH2.1.018.2 Tiếng Việt 5  2 14 16   x 

66 TH2.1.005.2 Toán học 5  2     x 

III. Kiến thức chuyên ngành 39      

67 TH2.1.006.2 
Nhập môn LT xác suất và thống 

kê toán  
2 

14 16  x  

68 TH2.1.036.2 
Dạy học phát triển năng lực 

môn Tiếng Việt ở tiểu học* 
2 

14 16   x 

69 TH2.1.009.2 Thực hành giải Toán tiểu học 1 2 9 21  x  

70 
LL2.1.014.2 Đạo đức và PP DH đạo đức ở 

tiểu học 
2 

30 0  x  

71 
TH2.1.008.4 Phƣơng pháp dạy học Toán ở 

tiểu học  
4 

30 30  x  

72 
TH2.1.011.2 Đồ dùng thiết bị DH toán ở tiểu 

học 
2 

8 22   x 

73 TH2.1.007.2 Mở rộng các tập hợp số* 2 15 15   x 

74 
TH2.1.010.2 Thực hành giải Toán tiểu học 

2*  
2 

7 23   x 

75 
TH2.1.012.2 HD làm BT lớn, NCKH môn 

toán ở TH 
2 

 

10 

 

20 

  x 

76 
TH2.1.034.2 Hƣớng dẫn GV đánh giá năng 

lực HS cuối cấp tiểu học  
2 

 

15 

 

15 

 x  

77 TH2.1.013.2 Ngôn ngữ học đại cƣơng 2 15 15  x  

78 
NT2.1.007.3 Thủ công -Kỹ thuật và công 

nghệ ở TH 
3 

18 27  x  

79 
NT2.1.008.2 PPDH TC-KT và công nghệ ở 

TH 
2 

17 13  x  

80 TH2.1.025.2 Tiếng Việt thực hành 2 11 19  x  

80 TH2.1.022.2 Văn học 1 2 22 8  x  

81 TH2.1.023.2 Văn học 2  2 22 8  x  

82 
TH2.1.024.2 Thi pháp văn học dân gian Việt 

Nam 
2 

14 16   x 

83 
TH2.1.021.2 Hoạt động giao tiếp với DH 

T.Việt ở TH* 
2 

18 12  x  



S 

T

T 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Loại học 

phần 

Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

xê-mi-

na, 

thảo 

luận 

Thực 

hành, 

thực tế 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

84 TH2.1.019.4 PP DH Tiếng Việt ở tiểu học  4 20 40  x  

85 TH2.1.035.2 
Bồi dƣỡng HS có năng khiếu 

học môn Tiếng Việt tiểu học* 
2 

10 20   x 

IV. Thực tập 8      

86 TH2.1.029.4 Thực tập 1  4 12 48  x  

87 TH2.1.030.4 Thực tập 2 4 12 48  x  

V. Khóa luận tốt nghiệp/ Học phần thay thế 

khóa luận tốt nghiệp 
6 

     

88 TH2.1.031.3 
Ngữ pháp tiếng Việt và dạy học 

ngữ pháp ở tiểu học  
3 

21 24    

89 TH2.1.032.3 
Hình học và chuyên đề hình 

học ở TH 
3 

12 33    

Tổng số tín chỉ toàn khóa (Không tính Giáo dục 

Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh) 
132      

8. Kế hoạch giảng dạy (Dự kiến) 

Số 

TT 

 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Điều kiện 

tiên quyết 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 TC2.1.001.2 Giáo dục thể chất   2 2*        

2 LL2.1.001.2 

Những nguyên lí 

cơ bản của CN 

MLN 1  

2 2        

3 NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1  3 3        

4 TN2.1.501.2 
Tin học đại 

cƣơng  
2 2        

5 TH2.1.001.2 Toán học 1  2 2        

6 TH2.1.013.2 
Ngôn ngữ học 

đại cƣơng  
2 2        

7 TL2.1.001.2 
Tâm lý học đại 

cƣơng  
2 2        

8 
TH2.1.022.2 Văn học 1 

 2 2        

9 
TC2.1.002.3 

 Tự chọn:  

Giáo dục thể chất 

2  
 3  

3

* 
      



Số 

TT 

 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Điều kiện 

tiên quyết 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 TC2.1.014.3 
GDQP – An ninh 

1  3  
3

* 
      

11 TC2.1.015.2 
GDQP – An ninh 

2  2  
2

* 
      

12 TC2.1.016.3 
GDQP – An ninh 

3  3  
3

* 
      

13 
LL2.1.002.3 

Những NLCB 

của CN Mác-

Lênin 2  
 3  3       

14 
TL2.1.003.2 Giáo dục học đại 

cƣơng 
 

2  2       

15 NN2.1.002.2 Tiếng Anh 2  2  2       

16 
TH2.1.006.2 

Nhập môn LT xác 

suất và thống kê 

toán  
 2  2       

17 
TH2.1.002.3 Toán học 2  

 3  3       

18 
TH2.1.014.2 Tiếng Việt  1 

 2  2       

19 
TH2.1.023.2 Văn học 2  

 2  2       

20 
TC2.1.003.3 

 Tự chọn:  

Giáo dục thể chất 

3 
 3   

3

* 
     

21 LL2.1.003.2 
Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh   2   2      

22 

TL2.1.002.2 Tâm lý học lứa 

tuổi TH và TLH 

SP 

 
2   2      

23 NN2.1.003.2 Tiếng Anh 3  2   2      

24 
TH2.1.003.2 Toán học 3  2   2      

25 
TH2.1.004.2 Toán học 4  2   2      

26 
TH2.1.015.2 Tiếng Việt  2 

 2   2      

27 TH2.1.025.2 
Tiếng Việt thực 

hành  2   2      

28 
TN2.1.026.2 Cơ sở Tự nhiên - 

Xã hội   2   2      

29 
TN2.1.502.2 ƢDCNTT trong 

DH ở tiểu học  2   2      

30 
LL2.1.004.3 Đƣờng lối cách  3    3     



Số 

TT 

 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Điều kiện 

tiên quyết 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

mạng của Đảng 

CSVN 

31 NN2.1.004.3 Tiếng Anh 4  3    3     

32 

TH2.1.007.2 Tự chọn chuyên 

ngành: Mở rộng 

các tập hợp số  
 2    2     

33 

TH2.1.008.4 Phƣơng pháp dạy 

học Toán ở tiểu 

học  
 4    4     

34 
TH2.1.016.2 Tiếng Việt 3  2    2     

35 
TH2.1.019.4 PP DH Tiếng 

Việt ở tiểu học   4    4     

36 TH2.1.033.3 
Thực hành sƣ 

phạm Toán 
 3     3    

37 
TH2.1.009.2 Thực hành giải 

Toán tiểu học 1  2     2    

38 
TH2.1.020.3 Thực hành sƣ 

phạm   3     3    

39 

TH2.1.021.2 Tự chọn chuyên 

ngành: Hoạt 

động giao tiếp 

với DH T.Việt ở 

TH 

 2     2    

40 
TH2.1.027.3 PPDH Tự nhiên - 

Xã hội   3     3    

41 

TL2.1.004.3 Lý luận DH và 

Lý luận GD tiểu 

học 
 3     3    

42 TL2.1.092.2 

Tổ chức HĐ trải 

nghiệm ST ở 

TTH 

 2      2   

43 

TH2.1.010.2 Tự chọn chuyên 

ngành: Thực 

hành giải Toán 

tiểu học 2  

 2      2   

44 TH2.1.035.2 

Tự chọn chuyên 

ngành: Bồi 

dƣỡng HS có 

năng khiếu học 

môn Tiếng Việt 

TH* 

 2      2   



Số 

TT 

 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Điều kiện 

tiên quyết 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

45 
TH2.1.029.4 Thực tập 1  

 4      4   

46 

LL2.1.014.2 Đạo đức và PP 

DH đạo đức ở 

tiểu học 
 2      2   

47 
NT2.1.007.3 TC -Kỹ thuật & 

CN ở TH  3      3   

48 
NT2.1.001.2 Âm nhạc 1  2      2   

49 
NT2.1.008.2 PPDH TC -Kỹ 

thuật & CN ở TH  2       2  

50 TL2.1.005.2 PP NCKH GD  2       2  

51 TH2.1.034.2 

Hƣớng dẫn GV 

đánh giá năng lực 

HS cuối cấp tiểu 

học 

 2       2  

52 TH2.1.036.2 

Tự chọn chuyên 

ngành: Dạy học 

phát triển năng 

lực môn Tiếng 

Việt ở tiểu học* 

 2       2  

53 

TL2.1.006.2 Tự chọn cơ sở 

ngành: Đánh giá 

kết quả giáo dục 

ở tiểu học* 

 
2       2  

54 

NT2.1.003.2 Tổ chức hoạt 

động âm nhạc 

ngoại khóa                                                   
 2       2  

55 

NT2.1.006.2 Thƣờng thức mĩ 

thuật và PPDH 

Mĩ thuật 

 
2       2  

56 TL2.091.2 
Nghi thức Đội 

TNTP HCM 
 2       2  

57 TN2.1.402.2 
Giáo dục môi 

trƣờng  2        2 

58 
TN2.1.401.2 Sinh lý học trẻ 

em  2        2 

59 
LL2.1.005.2 

Quản lý HCNN 

và QL ngành 

GDĐT 

 2        2 

60 
TH2.1.030.4 Thực tập 2 

 4        4 

Khóa luận tốt nghiệp/ Học phần thay           



Số 

TT 

 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Điều kiện 

tiên quyết 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

thế khóa luận tốt nghiệp 

61 
TH2.1.031.3 

Ngữ pháp tiếng 

Việt và dạy học 

NP ở TH 
 3        3 

62 
TH2.1.032.3 

Hình học và 

chuyên đề hình 

học ở TH 

 
3        3 

Cộng (không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh) 
132 15 

1

6 

1

8 

1

8 

1

6 

1

7 

1

6 

1

6 

9. Mô tả nội dung các học phần 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1,2:  5 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” đƣợc 

thực hiện theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chƣơng trình các môn Lý luận chính trị dùng cho 

ngƣời học các trƣờng đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh. Học phần cung cấp những nội dung cơ bản trong hệ thống lý luận của chủ 

nghĩa Mác - Lênin về các vấn đề: thế giới quan và phƣơng pháp luận triết học; học thuyết 

kinh tế về phƣơng thức sản xuất tƣ bản chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội. 

9.2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1,2                        

(Nội dung học phần “Tƣ Tƣởng Hồ Chí Minh” theo hƣớng dẫn Quyết định 

52/2008/QĐ-BGDĐT về chƣơng trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao 

đẳng dùng cho ngƣời học khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ). Học phần cung cấp những kiến thức có 

tính hệ thống về tƣ tƣởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh; tiếp tục cung cấp những 

kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin; ngƣời học có những hiểu biết về nền tảng tƣ 

tƣởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, góp phần xây 

dựng nền tảng đạo đức con ngƣời mới. 

9.3. Đƣờng lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: 3 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                                 

(Nội dung học phần ”Đƣờng lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ” theo 

Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành chƣơng trình các môn Lý luận chính trị dùng cho ngƣời học các 

trƣờng đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh). 

Học phần cung cấp cho ngƣời học những hiểu biết cơ bản về đƣờng lối cách mạng của 

Đảng từ khi thành lập Đảng đến nay, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. 

9.4. Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1,2                        



Học phần cung cấp cho ngƣời học những hiểu biết cơ bản về một số vấn đề cơ bản 

của đạo đức học; phƣơng pháp dạy học môn đạo đức ở tiểu học: rèn kỹ năng thiết kế giáo 

án, tập giảng, biết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn đạo đức của học sinh tiểu học. 

9.5. Quản lý HCNN và QL ngành GDĐT: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính 

nhà nƣớc; đƣờng lối, quan điểm của Đảng và nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo; luật giáo 

dục; điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với giáo dục phổ thông. 

9.6. Pháp luật đại cƣơng: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần pháp luật đại cƣơng cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về 

nhà nƣớc và pháp luật; một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: pháp luật 

dân sự và pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố 

tụng hình sự, pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính, pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

9.7.Tiếng Anh 1: 3TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

 Học phần cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về cấu trúc ngữ pháp, 

cách phát âm, từ vựng về các chủ đề thƣờng gặp nhƣ: Family, Yourself, Holiday. Ngƣời 

học đƣợc thực hành các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết trong những tình huống 

liên quan đến các chủ đề của đời sống hàng ngày. Kết thúc học phần, ngƣời học có trình 

độ tiếng Anh cơ bản, tƣơng đƣơng đầu Bậc A1 

9.8. Tiếng Anh 2: 2TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1 

 Học phần củng cố và cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về từ vựng, 

cấu trúc ngữ pháp, ngữ âm về các chủ đề thƣờng gặp nhƣ: Inventions, Passions, Different 

lives. Ngƣời học đƣợc nâng cao thực hành các kỹ năng ngôn ngữ nhƣ nghe, nói, đọc, viết 

trong những tình huống liên quan đến các chủ đề trong chƣơng trình. Kết thúc học phần, 

ngƣời học có trình độ tiếng Anh cơ bản, tƣơng đƣơng giữa Bậc A1. 

9.9. Tiếng Anh 3: 2TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2 

Học phần tiếp tục củng cố và phát triển thêm vốn từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm 

và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các tình huống giao tiếp mà sinh viên đã tích lũy 

đƣợc trong chƣơng trình Tiếng Anh 2; Tiếp tục bổ sung thêm cho sinh viên vốn từ vựng, 

ngữ pháp và nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua các chủ đề thƣờng gặp trong 

đời sống hàng ngày nhƣ: Routines, Travel, History; Kết thúc học phần, ngƣời học có 

trình độ tiếng Anh cơ bản, tƣơng đƣơng cuối Bậc A1; 

9.10. Tiếng Anh 4: 3TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3 

 Học phần tiếp tục củng cố và phát triển thêm vốn từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và 

các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các tình huống giao tiếp mà sinh viên đã tích lũy 

đƣợc trong chƣơng trình Tiếng Anh 3; Tiếp tục phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

thông qua các chủ đề thƣờng gặp của đời sống hàng ngày nhƣ: Discovery; The weekend, 



Free time; Places. Kết thúc học phần, ngƣời học có trình độ tiếng Anh sơ cấp, tƣơng 

đƣơng đầu Bậc A2. 

9.11. Tin học đại cƣơng: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần bao gồm các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy tính 

điện tử; các thao tác truy cập Internet; khai thác một số phần mềm ứng dụng; soạn thảo 

và lƣu trữ các văn bản phục vụ công tác văn phòng; sử dụng một cơ sở dữ liệu để tính 

toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.  

Học phần gồm 8 chƣơng: Thông tin và biểu diễn thông tin, Hệ thống máy tính, 

Phần mềm và thuật giải, Hệ điều hành WINDOWS, Hệ soạn thảo MICROSOFT WORD, 

cơ sở dữ liệu EXCEL, INTERNET và khai thác dữ liệu trên INTERNET, trình chiếu 

POWER POINT. 

9.12. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết:  Tin học đại cương 

Nội dung học phần gồm vai trò của việc UDCNTT trong dạy học ngày nay; giới 

thiệu một số phầm mềm chuyên dụng trong dạy học và ứng dụng các phầm mềm này 

trong xây dựng bài giảng điện tử ở tiểu học; hình thành cho ngƣời học kiến thức và kĩ 

năng ứng dựng CNTT vào việc thiết kế và tổ chức dạy học các môn học ở tiểu học. 

9.13. Giáo dục thể chất : 7 TC 

- Điều kiện tiên quyết: GDTC2 học sau GDTC1  

Học phần trang bị cho ngƣởi học những kiến thức cơ bản về lí luận và phƣơng pháp 

giáo dục thể chất; một số kiến thức cơ bản về Y - Sinh học Thể dục thể thao; chạy cự li ngắn; 

chạy cự li trung bình, những động tác, các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao (Bóng đá, Bóng 

chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Võ thuật); đặc điểm, ý nghĩa tác dụng của GDTC đối với ngƣời 

tập luyện nhằm phát triển con ngƣời toàn diện ( Đức -Trí - Thể - Mỹ ); trang bị  những kiến 

thức cơ bản về thể thao và một số điều luật cơ bản, chiến thuật đơn giản trong các môn thể 

thao, phƣơng pháp tổ chức thi đấu trọng tài.  

9.14. Giáo dục Quốc phòng – An ninh: 8 TC 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

  Học phần trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về quan điểm của chủ 

nghĩa Mác Lê Nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh; xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lƣợng 

vũ trang nhân dân Việt Nam; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố 

quốc phòng - An ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam; trang bị những kiến thức cơ bản về 

phòng chống chiến lƣợc "Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch 

đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; 

một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn 

đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Học phần trang bị cho ngƣời học 

những kiến thức cơ bản về đội ngũ đơn vị và 3 môn quân sự phối hợp; sử dụng bản đồ địa 

hình quân sự; giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt 

lớn; cấp cứu ban đầu vết thƣơng chiến tranh; từng ngƣời trong chiến đấu tấn công và phòng 

ngự; kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK. 

 (1) Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1: 3 TC 



- Điều kiện tiên quyết: Không 

Trang bị cho ngƣời học hiểu và phân tích đƣơc những kiến thức cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lê Nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, 

nhận thức đúng về nguồn gốc, bản chất của chiến tranh, các quan điểm của Đảng về xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lƣợng vũ trang nhân dân để tiến hành chến tranh nhân 

dân bảo vệ Tổ quốc, kết hợp kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng và nghệ thuật quân 

sự Việt Nam. 

Sinh viên xác lập phƣơng pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn học giáo 

dục quốc phòng - an ninh, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng, an 

ninh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn. 

Có ý thức cao trong học tập, rèn luyện phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng, 

yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có 

kỉ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trƣờng, lớp và khi ra công tác. 

 (2) Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Trang bị cho ngƣời học hiểu đƣợc kiến thức về chiến tranh công nghệ cao, kiến 

thức về xây dựng lực lƣợng dân quân tự vệ, lực lƣợng dự bị động viên, phong trào toàn 

dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn 

trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc lãnh thổ biên giới, biển đảo Việt Nam. 

Nhận thức đƣợc âm mƣu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lƣợc “ 

diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống địch 

lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam để giữ gìn an ninh chính 

trị và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam XHCN. 

Xây dựng đƣợc niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lƣợc “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch , bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

XHCN.  

 Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng, an ninh, vận dụng linh hoạt, sáng 

tạo kiến thức đã học vào thực tiễn. 

 (3) Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3: 3 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

  Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng 

quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lƣợng vũ trang nhân dân, 

sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Hiểu biết và sử dụng đƣợc 

một số loại phƣơng tiện, vũ khí thông thƣờng; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết 

cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thƣơng. 

Nắm vững và thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. 

9.15. Sinh lý học tr  em: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết : Không 



Cung cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo, chức năng 

và quá trình sinh lí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em. Các biện pháp chăm 

sóc và giáo dục trẻ em một cách khoa học, phù hợp với lứa tuổi. 

9.16. Giáo dục môi trƣờng: 2 TC 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

Giới thiệu những kiến thức: một số khái niệm môi trƣờng, sinh quyển; các môi 

trƣờng sống chính; nguồn năng lƣợng, nguồn nƣớc và nguồn khoáng; tác động gây ô 

nhiễm môi trƣờng của con ngƣời; bảo vệ và phát triển bền vững môi trƣờng; giáo dục bảo 

vệ và phát triển bền vững môi trƣờng trong nhà trƣờng và trong cộng đồng; Luật bảo vệ 

môi trƣờng. 

9.17. Cơ sở Tự nhiên - Xã hội:  2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho ngƣời học nắm vững một số kiến thức cơ bản về Sinh học, 

Vật lý, Hóa học, Lịch sử và Địa lý làm cơ sở để dạy tốt môn Tự nhiên - Xã hội, Khoa 

học, Lịch sử và Địa lý ở tiểu học; 

9.18. Cơ sở văn hóa Việt Nam: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết:  Không 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về văn hoá và văn hoá Việt Nam (khái niệm 

văn hoá Việt Nam, tiến trình văn hoá Việt Nam); văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức đời 

sống tập thể; nhiệm vụ giáo dục sinh viên sƣ phạm về giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; 

9.19. Tâm lý học đại cƣơng: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu khái quát về khoa học tâm lý, các khái niệm cơ bản của tâm lý 

học: tâm lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân cách, các hoạt động tâm lý cơ bản. 

9.20. Tâm lý học lứa tuổi tiểu học & tâm lý học sƣ phạm: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

- Học phần cung cấp những nội dung cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 

sƣ phạm: lý luận về sƣ phát triển tâm lý trẻ em, những đặc điểm tâm lý và các hoạt động 

cơ bản của học sinh tiểu học, một số nội dung cơ bản của tâm lý học dạy học và giáo dục 

tiểu học. 

9.21. Giáo dục học đại cƣơng: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

Học phần cung cấp một số nội dung cơ bản về giáo dục học đại cƣơng, bao gồm: 

các khái niệm, các phạm trù, phƣơng pháp của giáo dục học; mục đích, mục tiêu giáo 

dục, hệ thống giáo dục quốc dân. 

9.22. Lý luận dạy học và lý luận giáo dục tiểu học:2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học đại cương 

Học phần cung cấp những nội dung cơ bản về lý luận dạy học và giáo dục tiểu 

học: bản chất, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phƣơng pháp và hình thức tổ 

chức quá trình dạy học và giáo dục ở tiểu học. 



9.23. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 2TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp một số kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp ở trƣờng tiểu học: ý nghĩa, tầm quan trọng, nguyên tắc, nhiệm vụ và hình thức tổ 

chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng tiểu học; rèn luyện  kỹ năng tổ 

chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học. 

9.24. Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp một số nội dung cơ bản: khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc, nội 

dung, hình thức, phƣơng pháp, kỹ thuật đánh giá trong giáo dục tiểu học. 

9.25. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp một số nội dung cơ bản về nghiên cứu khoa học giáo dục: 

quan điểm tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, logic tiến hành một đề 

tài nghiên cứu khoa học giáo dục; đánh giá một công trình khoa học giáo dục. 

9.26. Giao tiếp sƣ phạm: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu một số kiến thức cơ bản: khái niệm, mục đích, nội dung, 

nguyên tắc, phong cách, phƣơng tiện… giao tiếp sƣ phạm; phát triển ở ngƣời học các kỹ 

năng giao tiếp sƣ phạm. 

9.27. Giáo dục giới tính: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp một số nội dung cơ bản về giới, giới tính, giáo dục giới tính, 

sự cần thiết phải giáo dục giới tính cho học sinh, nội dung, nguyên tắc, phƣơng pháp và 

các hình thức giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học. 

9.28. Tâm lý học quản lý: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

Học phần cung cấp một số nội dung cơ bản về đối tƣợng, nhiệm vụ, ý nghĩa, các 

nguyên tắc, phƣơng pháp quản lý, nhân cách và uy tín của ngƣời quản lý, những vấn đề 

tâm lý trong quản lý ở trƣờng tiểu học.  

 9.29. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trƣờng tiểu học: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học đại cương 

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở 

trƣờng tiểu học: khái niệm, đặc điểm, mục tiêu, nội dung của hoạt động; hình thức và 

phƣơng pháp giáo dục, cách đánh giá năng lực học sinh thông qua các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo. Ngoài ra ngƣời học đƣợc thực hành thiết kế, tổ chức các chủ đề hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo ở trƣờng tiểu học. 

9.30. Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh: 2TC 

- Điều kiện tiên quyết: không 



  Học phần Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh trang bị cho ngƣời học những kiến 

thức và kỹ năng cơ bản về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần hình thành 

những tri thức, phẩm chất và năng lực theo tiêu chuẩn của ngƣời phụ trách Đội trong thời 

kỳ đổi mới. Các nội dung trong học phần bao gồm: Những vấn đề chung về nghi thức 

Đội TNTP Hồ Chí Minh; Những kỹ năng cơ bản đối với ngƣời đội viên; Ngƣời chỉ huy 

nghi thức Đội và các nội dung về đội hình, đội ngũ.  

9.31. Phƣơng pháp giáo dục lối sống cho học sinh Tiểu học: 2TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học lứa tuổi tiểu học và tâm lý học sư phạm. 

 Học phần giới thiệu những vấn đề chung về giáo dục lối sống ở tiểu học: lối sống, 

giáo dục lối sống, mục tiêu giáo dục lối sống; chƣơng trình giáo dục lối sống ở tiểu học; 

nội dung, phƣơng pháp giáo dục lối sống, phƣơng tiện giáo dục lối sống; hình thức giáo 

dục lối sống; kiểm tra, đánh giá trong giáo dục lối sống ở tiểu học. Học phần sẽ phát 

triển ở ngƣời học kiến thức, thái độ và kỹ năng trong việc thiết kế và tổ chức hoạt động 

giáo dục lối sống cho học sinh Tiểu học. 

9.32. Mĩ thuật cơ bản 1: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần trang bị cho ngƣời học các kiến thức về những vấn đề chung về bộ môn 

Mĩ thuật, kiến thức và kỹ năng thể hiện về Luật xa gần, hình hoạ, màu sắc, bố cục. Sử 

dụng các kĩ năng vẽ màu, vẽ hoạ tiết trang trí cơ bản 

9.33. Mĩ thuật cơ bản 2: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Mĩ thuật cơ bản 1 

Học phần trang bị cho ngƣời học các kiến thức về những kiến thức chung và 

phƣơng pháp vẽ tranh, tập nặn tạo dáng; rèn các kĩ năng vẽ tranh, tập nặn tạo dáng 

9.34. Thƣờng thức Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Mĩ thuật cơ bản 2 

Học phần trang bị cho ngƣời học các kiến thức về giới thiệu mĩ thuật Việt Nam, 

giới thiệu sơ lƣợc một số họa sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới; môn Mĩ thuật ở 

trƣờng tiểu học; phƣơng pháp dạy học mĩ thuật ở tiểu học.  

9.35. Thủ công - Kĩ thuật và Công nghệ ở tiểu học : 3 TC 

 Điều kiện tiên quyết: Không  

Học phần này trang bị cho ngƣời học các kiến thức về kĩ thuật tạo hình bằng giấy, 

bìa; kĩ thuật làm đồ chơi; kĩ thuật phục vụ; lắp ghép mô hình kĩ thuật; kĩ thuật trồng cây 

và chăn nuôi; Một số kiến thức cơ bản về Tự nhiên và Công nghệ (sử dụng đèn học, quạt 

điện; nghe máy thu thanh; xem máy thu hình; an toàn với môi trƣờng công nghệ trong gia 

đình). 

9.36. PPDH Thủ công - Kĩ thuật và Công nghệ ở tiểu học : 2 TC 

 Điều kiện tiên quyết: Thủ công - Kĩ thuật và Công nghệ ở tiểu học 

Học phần này trang bị cho ngƣời học các kiến thức về mục tiêu, cấu trúc và nội 

dung của môn Thủ công - Kĩ thuật và Công nghệ ở trƣờng Tiểu học. Các phƣơng pháp 

dạy học và gợi ý về thiết kế bài dạy môn Thủ công - Kĩ thuật và Công nghệ. Cách lên lớp 

một giờ Thủ công - Kĩ thuật và Công nghệ. 



9.37. Âm nhạc 1: 2 TC 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức về lý thuyết nhạc lý cơ bản, các 

nhân tố của âm nhạc nói chung và tự đọc đƣợc các bản nhạc có lời và không lời ở các 

giọng đơn giản, biết viết nốt nhạc thành thạo; 

9.38. Âm nhạc 2: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Âm nhạc 1 

Cung cấp cho ngƣời học các kiến thức về  một số kỹ thuật ca hát cơ bản, học hát 

các bài hát trong chƣơng trình giáo dục âm nhạc ở tiểu học, làm quen đàn phím điện tử. 

9.39. Tổ chức hoạt động âm nhạc ngoại khóa: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Âm nhạc 2 

Ngƣời học có một số kỹ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa âm nhạc trong 

trƣờng tiểu học, biết vận dụng các kiến thức về nhạc lý cơ bản, học hát, xƣớng âm đã học 

trong học phần Âm nhac 1, Âm nhạc 2 để thực hành tốt các kỹ năng tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa âm nhạc trong trƣờng tiểu học;    

9.40. Ngôn ngữ học đại cƣơng: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho ngƣời học kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, bản chất xã 

hội của ngôn ngữ; chức năng của ngôn ngữ, hệ thống tín hiệu ngôn ngữ, nguồn gốc, sự 

phát triển và phân loại ngôn ngữ, các loại chữ viết. 

9.41. Tiếng Việt 1: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Ngôn ngữ học đại cương 

Ngƣời học có kiến thức cơ bản về ngữ âm và ngữ âm học, các đơn vị ngữ âm, âm 

tiết tiếng Việt, hệ thống âm vị tiếng Việt hiện đại, chính âm, chính tả tiếng Việt, từ vựng 

- ngữ nghĩa tiếng Việt, các đơn vị và hệ thống từ vựng tiếng Việt. 

9.42. Tiếng Việt 2: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 1 

Ngƣời học có kiến thức cơ bản đại cƣơng về ngữ pháp học, từ loại tiếng Việt, 

thành phần câu, các bình diện của câu (ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng); hệ thống dấu 

câu và vấn đề dạy học ngữ pháp ở Tiếng Việt. 

9.43. Tiếng Việt 3: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 2 

  Ngƣời học có kiến thức cơ bản về ngữ pháp học văn bản (đoạn văn và văn bản); 

kiến thức về phong cách học (phƣơng tiện tu từ và biện pháp tu từ) 

9.44. Tiếng Việt 4: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 2 

Nâng cao kiến thức và kĩ năng về một số vấn đề ngữ nghĩa và ngữ dụng, ý nghĩa 

tƣờng minh và ý nghĩa hàm ẩn; chiếu vật và chỉ xuất, các hành động ngôn ngữ, lý thuyết 

lập luận, các vận động hội thoại và quy tắc hội thoại, hệ thống tiếng Việt trong hoạt động 

giao tiếp; 



9.45. Tiếng Việt 5: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 3 

Nâng cao kiến về văn bản, cấu trúc nội dung và bố cục văn bản, mạch lạc trong văn 

bản, liên kết trong tiếng Việt và cấu trúc một số văn bản ở tiểu học (văn bản miêu tả, văn 

bản kể chuyện); 

9.46. Tiếng Việt thực hành: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 3 

Ngƣời học có kĩ năng đọc - hiểu văn bản, kĩ năng viết chữ, kĩ năng nghe- nói, 

dùng từ - đặt câu và viết văn bản. 

9.47. Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học: 4 TC                                                                        

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 3 

Ngƣời học nắm đƣợc những vấn đề chung về PPDHTV (đối tƣợng, nhiệm vụ, cơ 

sở khoa học, mục tiêu, nội dung chƣơng trình, nguyên tắc, phƣơng pháp dạy học Tiếng 

Việt ở tiểu học, đặc điểm chƣơng trình và sách giáo khoa); biết và vận dụng có hiệu quả 

các phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Tiếng Việt tiểu học, quy trình dạy 

học từng phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả, Tập đọc, Luyện từ và câu, Kể chuyện, 

Tập làm văn;   

9.48. Hoạt động giao tiếp với dạy học Tiếng Việt ở tiểu học: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Việt 3 

Ngƣời học có hiểu biết cơ bản về giao tiếp và hoạt động giao tiếp, từ và câu trong 

hoạt động giao tiếp, dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp.  

9.49. Thực hành sƣ phạm: 3 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Ngƣời học có kiến thức cơ bản ý nghĩa, nhiệm vụ của thực hành nghề nghiệp dạy 

học ở tiểu học và có năng lực tổ chức dạy học ở tiểu học (môn Tiếng Việt); 

9.50. Văn học 1: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Ngƣời học đƣợc nâng cao hiểu biết đặc trƣng thể loại văn học dân gian ; kiến thức 

văn học Việt Nam qua từng thời kì; diện mạo của văn học thiếu nhi Việt Nam và một số 

tác giả và tác phẩm văn học nƣớc ngoài trong chƣơng trình Tiếng Việt tiểu học. 

9.51. Văn học 2: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Văn học 1 

Ngƣời học có kiến thức cơ bản về lí luận văn học (hình tƣợng, ngôn ngữ, đề tài, tƣ 

tƣởng, kết cấu, cốt truyện, một số thể thơ Việt Nam); kiến thức về thi pháp và thi pháp 

học (thi pháp về nhân vật, không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật, chi tiết nghệ 

thuật, lời văn nghệ thuật và thi pháp cốt truyện, kết cấu).   

9.52. Thi pháp văn học dân gian Việt Nam: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Văn học 2 



Ngƣời học đƣợc nâng cao kiến thức về văn học dân gian, đặc trƣng của các thể loại 

truyện cổ dân gian và văn vần dân gian; trang bị kiến thức thi pháp về các thể loại dân 

gian nhƣ: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cƣời, ca dao, tục ngữ và câu đố. 

9.53. Bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu học Tiếng Việt ở tiểu học: 2TC 

- Điều kiện tiên quyết:  Tiếng Việt 3 

Học phần nâng cao năng lực dạy học bồi dƣỡng học sinh có năng khiếu học Tiếng 

Việt ở tiểu học; có kiến thức chuyên sâu về Tiếng Việt, cảm thụ văn học và làm văn ở 

tiểu học; xây dựng hệ thống bài tập và hƣớng dẫn giải bài tập về Tiếng Việt nâng cao ở 

tiểu học. 

9.54. Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt ở tiểu học: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết:  PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về một số vấn đề dạy học phát triển năng 

lực ở tiểu học hiện nay; một số phƣơng pháp dạy học và các hình thức kiểm tra, đánh giá 

theo hƣớng phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu học hiện nay. 

9.55. Ngữ pháp tiếng Việt và dạy học ngữ pháp ở tiểu học: 3 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần gồm kiến thức nâng cao về ngữ pháp tiếng Việt: từ loại tiếng Việt, cụm 

từ và câu tiếng Việt, việc dạy học ngữ pháp tiếng Việt ở tiểu học ; 

9.56. Phƣơng pháp dạy học Tự nhiên -  Xã hội: 3 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Cơ sở Tự nhiên – Xã hội 

Ngƣời học nắm đƣợc mục tiêu, nội dung chƣơng trình, cấu trúc sách giáo khoa, 

sách giáo viên các môn học: Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học; 

kiến thức về hệ thống phƣơng pháp, phƣơng tiện và hình thức tổ chức dạy học đặc trƣng 

của các  môn học theo tinh thần đổi mới phƣơng pháp dạy học. 

9.57. Toán học 1: 2 TC 

 - Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho ngƣời học các kiến thức về  Tập hợp, Quan hệ và ánh xạ, 

Cơ sở logic toán, Suy luận và chứng minh. 

9.58. Toán học 2: 3TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho ngƣời học các kiến thức về Cấu trúc đại số; các tập hợp số 

N, Q+ , các phép toán, lý thuyết chia hết và quan hệ thứ tự trên các tập hợp số đó. 

9.59. Toán học 3: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán học 1, Toán học 2 

 Học phần trang bị cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về lí thuyết chia hết trên 

vành số nguyên; lí thuyết đồng dƣ; phƣơng trình đồng dƣ; phƣơng trình đồng dƣ bậc hai; 

liên phân số và ứng dụng của nó. 

9.60. Toán học 4: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán học 2 



Học phần cung cấp cho ngƣời học một số kiến thức cơ bản về đại số sơ cấp: Biểu 

thức đại số, đa thức; phƣơng trình, hệ phƣơng trình; bất phƣơng trình và hệ bất phƣơng 

trình; việc áp dụng đại số sơ cấp vào giảng dạy toán ở tiểu học. 

9.61. Toán học 5: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho ngƣời học một số kiến thức cơ bản về hình học sơ cấp: 

khái niệm hình trong hình học sơ cấp và phƣơng pháp giải các bài toán hình học; phƣơng 

pháp tiên đề, hệ tiên đề Hinbe, Không gian Ơclit n chiều. 

9.62. Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán học 1 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khái niệm xác suất của 

biến cố, đại lƣợng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lƣợng ngẫu nhiên; 

một số bài toán  thống kê. 

9.63. Mở rộng các tập hợp số: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán học 2 

       Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về số nguyên, số hữu 

tỉ, số thực, số phức. 

9.64. Phƣơng pháp dạy học toán ở tiểu học: 4 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Toán học 1, Toán học 2 

Trang bị cho ngƣời học những hiểu biết đại cƣơng về Phƣơng pháp dạy học Toán 

ở tiểu học: mục tiêu, nội dung chƣơng trình môn toán tiểu học, các phƣơng pháp và hình 

thức tổ chức dạy học, lập kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá; những hiểu biết cụ thể về 

phƣơng pháp dạy học Toán ở tiểu học: phƣơng pháp dạy học số và các phép tính, yếu tố 

đại số, yếu tố hình học, đại lƣợng và đo đại lƣợng; các yếu tố thống kê trong môn Toán 

tiểu học và dạy học giải toán có lời văn. 

9.65. Thực hành giải toán tiểu học 1: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các bài toán điển hình ở tiểu học và 

phƣơng pháp hƣớng dẫn học sinh giải các bài toán đó; thực hành giải một số dạng bài 

toán ở tiểu học 

9.66. Thực hành giải toán tiểu học 2: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 

Trang bị cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về suy luận và dạy học toán tiểu học; 

một số phƣơng pháp giải các bài toán thông dụng ở tiểu học và thực hành giải các bài toán. 

9.67. Đồ dùng thiết bị dạy học toán ở tiểu học: 2 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 

 Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức về ý nghĩa, tác dụng và cách sử 

dụng của đồ dùng thiết bị dạy học toán ở tiểu học; về cấu tạo và nguyên tắc làm một số 

đồ dùng dạy học toán ở tiểu học. 



9.68. Hƣớng dẫn làm bài tập lớn –NCKH môn toán ở tiểu học: 2 TC                                                                                                                                  

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 

Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức về phƣơng pháp, cách thức, các bƣớc 

làm một bài tập lớn - nghiên cứu khoa học về  phƣơng pháp dạy học  Toán ở Tiểu học. 

9.69. Thực hành sƣ phạm Toán: 3 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học 

          Học phần trang bị cho ngƣời học hiểu chuẩn nghề nghiệp trong dạy Toán, rèn 

luyện và phát triển một số kĩ năng dạy học thiết yếu nhất cho giáo viên Tiểu học khi dạy 

học Toán. 

9.70. Hƣớng dẫn giáo viên đánh giá năng lực học sinh cuối cấp Tiểu học: 2TC 

- Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học 

  Môn học này trang bị cho ngƣời học một số vấn đề chung về năng lực đánh giá và 

đánh giá năng lực  của học sinh cuối cấp Tiểu học; cấu trúc một số loại năng lực; công cụ đánh 

giá và hƣớng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá năng lực của học sinh cuối cấp Tiểu học. 

9.71.  Hình học và chuyên đề hình học ở tiểu học: 3 TC 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

Ngƣời học có các kiến thức cơ bản về không gian véc tơ (Sự độc lập tuyến tính và 

phụ thuộc tuyến tính, ánh xạ tuyến tính..); không gian véc tơ Eucled; chuyên đề hình học 

ở Tiểu học (các bài toán về nhận dạng hình, các bài toán về chu vi và diện tích các 

hình,…) . 

9.72. Khóa luận tốt nghiệp:  6TC 

- Theo quy chế ban hành tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

  - Theo Quy định đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr, ngày28/09/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào); 

9.73. Thực tập I: 4 TC 

Ngƣời học đƣợc thực tập các hoạt động về tìm hiểu thực tế giáo dục địa phƣơng, 

tình hình thực tế giáo dục ở trƣờng Tiểu học hiện nay; thực tập các môn học, quan sát giờ 

dạy mẫu của giáo viên phổ thông, quan sát việc chuẩn bị giờ dạy, cách thiết kế giáo án/kế 

hoạch bài dạy, xây dựng hồ sơ chuyên môn; quan sát các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp; thực tập dạy một số tiết và làm công tác chủ nhiệm lớp, viết bài thu hoạch và 

tổng kết đánh giá kết quả thực tập sƣ phạm. 

9.74. Thực tập II: 4 TC 

Ngƣời học đƣợc thực tập các nội dung về tìm hiểu thực tế giáo dục địa phƣơng, 

tình hình thực tế giáo dục ở trƣờng Tiểu học hiện nay; lập kế hoạch thực tập sƣ phạm 

(dạy học và giáo dục); tìm hiểu thực tế giáo dục ở phông thông, chuẩn bị bài dạy, soạn 

giáo án /thiết kế kế hoạch  bài dạy và các hoạt động giáo dục, dự giờ, thực tập giảng dạy 

một số tiết; thực tập công tác chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học giáo dục; viết bài thu 

hoạch và tổng kết đánh giá kết quả thực tập sƣ phạm. 

 10. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 



10.1. Quy định chung 

- Căn cứ thực hiện chƣơng trình: Luật Giáo dục, Quy chế kèm theo Quyết định 

43/2007/QĐ-BGĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy 

định khác của Nhà nƣớc về lĩnh vực đào tạo; Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số QĐ 1838/QĐ-ĐHTT 

ngày 28/9/2015, đƣợc sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHTTr ngày 

26/9/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tân Trào); chế độ công tác giáo viên, quy 

định về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ và hình thức xử lí đối với cán bộ, giảng viên. 

- Chƣơng trình đào tạo trình độ Đại học đƣợc thiết kế theo hình thức tín chỉ (theo 

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tƣ 

57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quy 

định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm 
theo quyết định số QĐ 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28/9/2015, đƣợc sửa đổi bổ sung theo 

Quyết định số 660/QĐ-ĐHTTr ngày 26/9/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Tân 

Trào) và tuân thủ theo hƣớng dẫn số 502/HD-ĐHTTr ngày 02/10/2017 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Tân Trào về việc xây dựng, cập nhật, đánh giá, thẩm định và ban hành 

chƣơng trình đào tạo, trên cơ sở tham khảo chƣơng trình đào tạo của một số trƣờng Đại 

học, Cao đẳng hiện đang đào tạo ngành Giáo dục tiểu học. 

- Chƣơng trình khung trình độ đại học ngành Giáo dục tiểu học đƣợc thiết kế theo 

hƣớng phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo của  ngƣời học, tích hợp chuyên môn và 

nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi sau này ra trƣờng có thể đảm nhiệm tốt những công việc 

phù hợp với chuyên ngành đƣợc đào tạo; 

- Khi thực hiện nội dung chƣơng trình, các phòng, khoa, trung tâm, tổ bộ môn phải 

thực hiện đúng theo chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng chi tiết học phần đã đƣợc duyệt. Nếu có 

những nội dung cần thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trƣớc khi thực hiện.  

- Các khoa, trung tâm, tổ bộ môn xây dựng đủ đề cƣơng bài giảng, ngân hàng dữ 

liệu để tạo điều kiện cho tất cả các học phần tổ chức giảng dạy theo hƣớng tích cực hóa 

các hoạt động,đặc biệt là hƣớng dẫn ngƣời học tự học, tự nghiên cứu tài liệu; cần phải 

đảm bảo các điều kiện tối thiểu: tài liệu, giáo trình, thiết bị dạy học; tăng cƣờng hoạt 

động tự nghiên cứu, tăng cƣờng hình thức giao nhiệm vụ cho ngƣời học và tổ chức học 

tập, hoạt động theo nhóm.  

- Kế hoạch đào tạo và phân công giảng viên lên lớp phải đƣợc bố trí hợp lí về 

chuyên môn của từng đơn vị và phải đƣợc Ban Giám hiệu duyệt trƣớc khi thực hiện. 

- Toàn bộ chƣơng trình đƣợc thực hiện trong 4 năm, mỗi năm học đƣợc chia thành 

2 học kì, mỗi học kì là 15 tuần; có thể tổ chức học tập thêm trong kì nghỉ hè nếu xét thấy 

cần thiết. 

- Quy định thực hiện các học phần:  

+ Các học phần lí thuyết học tại lớp: không quá 30 tiết/ tuần, đƣợc chia thành các 

phần: Lí thuyết, bài tập, thảo luận, kiểm tra, thực hành môn học. 

+ Học phần thực tập: thời gian không quá 40 giờ/ tuần. 

+ Mỗi tiết học là 50 phút 



- Hình thức tuyển sinh: Từ nguồn thí sinh đăng kí thi tuyển hệ Đại học chính quy, 

Khối A, A1,C. 

10.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần 

Thực hiện theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào); 

1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy 

theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm 

học phần) đƣợc tính căn cứ vào các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: (1) điểm chuyên 

cần, điểm đánh giá ý thức học tập và thái độ tham gia thảo luận; (2) điểm kiểm tra thƣờng 

xuyên trong quá trình học tập, điểm thi giữa học phần, điểm đánh giá phần thực hành 

(nếu có), điểm tiểu luận (nếu có); (3) điểm thi kết thúc học phần.  

Điểm học phần gồm 3 điểm đánh giá bộ phận:  

 + Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng 

số 10%;   

+ Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thƣờng xuyên, điểm 

thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%;    

+ Điểm thành phần 3: Điểm thi kết thúc học phần, trọng số 60%.   

Kết quả đánh giá học phần được tính theo công thức sau:  Điểm học phần = 0,1 × 

điểm thành phần 1 + 0,3 × điểm thành phần 2 + 0,6 × điểm thành phần 3.  

2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực 

hành. Điểm các bài thực hành đƣợc tính theo thang điểm 10. Điểm trung bình cộng của 

điểm các bài thực hành trong học kỳ đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của 

học phần thực hành, sau đó đƣợc chuyển sang điểm chữ theo quy định.  

3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ 

phận, trừ bài thi kết thúc học phần.   

4. Thời hạn nộp điểm thành phần 1, thành phần 2: trong vòng 10 ngày làm việc kể 

từ khi kết thúc giảng dạy học phần theo thời khóa biểu đã giao cho bộ môn và giảng viên 

dạy trong học kỳ.   

10.3. Hướng dẫn xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp  

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì đƣợc trƣờng xét và công nhận tốt nghiệp: 

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;  

b) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của chƣơng trình đào tạo theo học (bao gồm các 

học phần bắt buộc và tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu);  

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;  

d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc 

ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trƣởng quy định (nếu có);  

đ) Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào 

tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao;  



e) Có đơn gửi Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lƣợng đề nghị đƣợc xét tốt nghiệp 

trong trƣờng hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của 

khoá học;  

f) Nộp đầy đủ học phí, kinh phí theo quy định của trƣờng;  

g) Đạt chuẩn đầu ra theo quy định của trƣờng đối với từng ngành cụ thể.  

2. Thời gian xét tốt nghiệp do Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lƣợng đề xuất trên 

cơ sở chƣơng trình, số lƣợng sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp.  

3. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp quy định tại 

khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Hội đồng xét tốt 

nghiệp trƣờng do Hiệu trƣởng hoặc Phó Hiệu trƣởng đƣợc Hiệu trƣởng uỷ quyền làm Chủ 

tịch, trƣởng Phòng Khảo thí  - Đảm bảo chất lƣợng làm Thƣ ký và các thành viên là các 

trƣởng các đơn vị khoa chuyên môn, phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, sinh viên.  

4. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trƣởng ký quyết định công 

nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.  

5. Sinh viên thuộc đối tƣợng hoãn công nhận tốt nghiệp một năm, khi hết thời hạn 

phải có đơn xin công nhận tốt nghiệp kèm theo bản kiểm điểm đánh giá những tiến bộ 

của bản thân và xác nhận của địa phƣơng, nơi sinh viên về tham gia sản xuất, sinh hoạt 

hoặc công tác, đề nghị Hiệu trƣởng xét công nhận tốt nghiệp với khóa sau. Hồ sơ xin 

công nhận tốt nghiệp nộp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lƣợng trƣớc 1 tháng kể từ 

ngày Nhà trƣờng xét tốt nghiệp.   

6. Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhƣng chƣa muốn xét tốt nghiệp do cần 

kéo dài thời gian ở trong trƣờng theo quy định ở khoản 3, Điều 5, phải viết đơn xin chƣa 

xét tốt nghiệp và nộp tại Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lƣợng trƣớc 15 ngày trƣớc khi 

Nhà trƣờng tổ chức xét tốt nghiệp.  
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